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    NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Thanh Tâm. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Sơn;  

                            Bà Phạm Thị Minh Châu.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Ngọc Loan, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh An 

Giang.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: Ông 

Đinh Văn Hải, Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 289/2023/TLPT-HS ngày 18 tháng 12 

năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 05/2024/QĐXXPT-HS ngày 10 

tháng 01 năm 2024 đối với bị cáo Phan Huy B, do có kháng cáo của bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số 47/2023/HS-ST ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 

- Bị cáo có kháng cáo: Phan Huy B, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1986 tại 

huyện T, tỉnh An Giang; nơi cư trú: Ấp T, xã V, huyện T, tỉnh An Giang; nghề 

nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Phật giáo Hòa hảo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn Ú và bà Nguyễn Thị 

K; chung sống như vợ chồng với Phạm Thoại M; có 01 con (sinh năm 2013); tiền 

án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Lý Văn T, sinh năm 1989 (đã chết); nơi cư trú: Ấp M, xã M, huyện 

C, tỉnh An Giang; 

Đại diện hợp pháp của bị hại: Ông Lý Thanh T1, sinh năm 1969. Nơi cư trú: 

Ấp M, xã M, huyện C, tỉnh An Giang, (vắng mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Trần Quang H, sinh năm 1964; 

nơi cư trú: Khóm V, phường N, thành phố C, tỉnh An Giang (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  
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Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 15/10/2022, bị cáo Phan Huy B sau khi đã sử 

dụng rượu bia (nồng độ cồn 2.267g/L), không có giấy phép lái xe đã mượn xe mô 

tô biển số 67E1 – 376.89 của ông Trần Quang H để về L. B điều khiển xe mô tô 

lưu thông trên tuyến đường Quốc lộ 91 hướng C - L. Khi đến khu vực ấp M, xã M, 

huyện C, tỉnh An Giang, do không làm chủ tay lái nên đụng vào Lý Văn T đang đi 

bộ từ lề phải sang lề trái theo hướng C - L, hậu quả làm T tử vong do chấn thương 

sọ não. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo Phan Huy B đã bồi thường cho gia đình bị 

hại số tiền 80.000.000 đồng do ông Lý Thanh T1 (cha ruột bị hại Lý Văn T) nhận. 

Phiếu kết quả xét nghiệm ngày 15/10/2022: của Bệnh viện đa khoa khu vực 

tỉnh An Giang đối với: Phan Huy B xác định: Định lượng Ethanol là 2.267g/l; Lý 

Văn T xác định: Định lượng Ethanol là 1.764g/l. 

Bản kết luận giám định pháp y về tử thi, số 361/22/TT ngày 18/10/2022 của 

Trung tâm pháp y tỉnh A, ghi nhận: Lý Văn T, sinh năm: 1989; ngụ: Ấp M, xã M, 

huyện C, tỉnh An Giang. 

1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

+ Sây sát + vết thương rải rác nhiều nơi trên cơ thể. 

+ Bầm tụ máu dưới da toàn bộ vùng đầu. 

+ Nứt sọ thái dương trái – đính trái – chẩm trái, kích thước (22 x 0.2)cm. 

+ Máu tụ dưới màng cứng hai bán cầu. 

+ Xuất huyết dưới nhện lan tỏa hai bán cầu. 

+ Dập não, phù não vùng trán hai bên. 

2. Nguyên nhân chết: Chấn thương sọ não nặng: máu tụ dưới màng cứng, 

dập phù não. 

Tại Bản án số 47/2023/HS-ST ngày 24/10/2023 của Tòa án nhân dân huyện 

Châu Phú xử phạt bị cáo Phan Huy B 03 năm 06 tháng tù về tội “Vi phạm quy định 

về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a, b khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình 

sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung  năm 2017. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí sơ thẩm và 

quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 30/10/2023, bị cáo Phan Huy B có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; trình bày 

nguyên nhân gây tai nạn là do nghe tin mẹ bị bệnh nặng nên phải điều khiển xe mô 

tô đi về trong đêm khuya, do không phát hiện được bị hại đi sang đường nên đã 

đụng phải anh T gây thiệt hại tính mạng. Bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho 

đại diện gia đình bị hại được ông Lý Thanh T1 bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt; 
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hoàn cảnh gia đình mẹ bị bệnh mất trong lúc bị cáo gây tai nạn, bị cáo đang nuôi 

con mới 10 tuổi, chưa có tiền án, tiền sự. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phát biểu quan điểm:  

+ Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Bị cáo kháng cáo trong hạn luật định, 

về hình thức và nội dung kháng cáo phù hợp quy định pháp luật nên đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận việc kháng cáo để xem xét, giải quyết theo trình 

tự phúc thẩm. 

+ Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; 

Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Huy B, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm; xử phạt bị cáo B 03 năm 06 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Bị cáo B kháng cáo trong hạn luật định, về hình thức và 

nội dung đơn kháng cáo phù hợp quy định tại các Điều 331, 332, 333 Bộ luật Tố 

tụng hình sự nên được chấp nhận xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về nội dung: 

Lời khai của bị cáo Phan Huy B tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với kết quả 

điều tra thể hiện qua lời khai của bị cáo, người làm chứng; Biên bản khám nghiệm 

hiện trường, Biên bản khám phương tiện ngày 20/10/2022 của Cơ quan cảnh sát 

điều tra - Công an huyện C; Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 361/22/TT 

ngày 18/10/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh A và các tài liệu chứng khác đã được 

thẩm tra. Từ đó, có đủ căn cứ xác định, vào khoảng 01 giờ 30 phút ngày 

15/10/2022, Phan Huy B điều khiển xe mô tô biển số 67E1-376.89 dung tích xi 

lanh 97 cm
3
, không có giấy phép lái xe, trong tình trạng đã sử dụng rượu (với nồng 

độ cồn 2.267g/l), do không làm chủ tay lái đã đụng vào người anh Lý Văn T đang 

đi bộ từ lề phải sang lề trái hướng C- L, thuộc khu vực ấp M, xã M, huyện C, làm 

anh T tử vong do chấn thương sọ não nặng. Hành vi của bị cáo vi phạm khoản 8, 9 

Điều 8 Luật Giao thông đường bộ, gây hậu quả chết người, đã đủ yêu tố cấu thành 

tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và thuộc tình tiết định 

khung cấu thành tăng nặng theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 260 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 (khung hình phạt từ 03 năm – 

10 năm tù). Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo theo tội danh và khung hình phạt 

trên là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, thấy rằng, tuy bị cáo có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, nhưng 

bị cáo phạm tội với 02 tình tiết định khung tăng nặng là không có giấy phép lái xe 
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và trong tình trạng có sử dụng rượu với nồng độ cồn vượt quá quy định nên phải xử 

phạt bị cáo ở mức cao của khung hình phạt.  

Tòa án án cấp sơ thẩm đã xem xét đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm 

tội, nhân thân của bị cáo và áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ như: tự nguyện 

bồi thường thiệt hại cho đại diện hợp pháp bị hại; thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải; người đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và tuyên 

phạt bị cáo mức hình phạt 03 năm 06 tháng tù là trong khung hình phạt, không 

nặng. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng 

không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào khác nên không có cơ sở chấp nhận.  

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị không chấp nhận 

kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm là phù hợp nên được chấp nhận. 

[4] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

[5] Các phần quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015; 

- Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Huy B. 

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 47/2023/HS-ST ngày 26 tháng 10 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; 

Tuyên bố bị cáo Phan Huy B phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”; 

Căn cứ vào điểm a, b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 

Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Phan Huy B 03 năm 06 tháng tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù. 

Áp dụng Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án; 

Bị cáo Phan Huy B phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

sự phúc thẩm. 

Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 47/2023/HSST ngày 

26  tháng 10 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang không 

có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; 

- VKSND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh; 

- VKSND tỉnh An Giang; 

- Cục Thi hành án DS tỉnh An Giang; 

- Tòa án nhân dân H. Châu Phú; 

- Viện kiểm sát nhân dân H. Châu Phú; 

- Công an huyện Châu Phú; 

- Chi cục Thi hành án DS H. Châu Phú; 

- Bị cáo; 

- Đương sự; 

- Phòng KTNV và THA; 

- Tòa Hình sự; 

- PV hồ sơ Công an tỉnh An Giang; 

- Sở Tư pháp; 

- Văn phòng; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                           Huỳnh Thanh Tâm 


